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	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	ĐỌC

HIỂU
	   Thơ trữ tình trung đại (Ngữ liệu trong hoặc ngoài SGK)
	Nhận biết: 
	- Xác định đề tài, hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ/đoạn thơ.

- Nhận diện được phương thức biểu đạt, thể thơ, các biện pháp tu từ... trong bài thơ/đoạn thơ.

- Nhận diện được từ ngữ, chi tiết, hình ảnh,... trong bài thơ/đoạn thơ. 

	
	
	Thông hiểu: 
	- Hiểu nghĩa của từ ngữ/câu thơ, những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ.

- Hiểu được một số đặc điểm của thơ trung đại Việt Nam về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt được thể hiện trong bài thơ/đoạn thơ.

	
	
	Vận dụng:
	- Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ; bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong bài thơ/đoạn thơ.

- Rút ra thông điệp/bài học cho bản thân.

	
	Truyện hiện đại Việt Nam (Ngữ liệu trong hoặc ngoài SGK)
	Nhận biết: 
	- Xác định được đề tài, cốt truyện, các chi tiết, sự việc tiêu biểu... trong văn bản/đoạn trích.

- Nhận diện được phương thức biểu đạt, các biện pháp nghệ thuật, ngôi kể, hệ thống nhân vật... trong văn bản/đoạn trích.

	
	
	Thông hiểu: 
	- Hiểu được nghĩa của từ/câu trong ngữ cảnh; những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa của các chi tiết, sự việc tiêu biểu; ý nghĩa của hình tượng nhân vật, nghệ thuật trần thuật, bút pháp....

- Hiểu một số đặc điểm của truyện ngắn Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 được thể hiện trong văn bản, đoạn trích.

	
	
	Vận dụng:
	- Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của văn bản/đoạn trích; bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản/đoạn trích. 
- Phân biệt được truyện trung đại và truyện hiện đại về đề tài, kết cấu, nghệ thuật thể hiện.

- Rút ra thông điệp/bài học cho bản thân.

	
	Văn bản báo chí (Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)
	Nhận biết: 
	- Xác định được thông tin trong văn bản/đoạn trích.

- Nhận diện được thể loại chủ yếu của văn bản báo chí: bản tin, phóng sự, phỏng vấn, quảng cáo...

	
	
	Thông hiểu: 
	- Hiểu được nội dung, thông điệp của văn bản báo chí.

- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí được thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

	
	
	Vận dụng:
	- Phân biệt phong cách ngôn ngữ báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác đã học.

- Bày tỏ quan điểm của bản thân về thông tin, vấn đề được đề cập trong văn bản/đoạn trích.

	LÀM 

VĂN
	Nghị luận về một đoạn thơ/bài thơ trữ tình trung đại
(Tự Tình; Thương Vợ; Câu cá mùa thu; Bài ca ngất ngưởng; Bài ca ngắn đi trên bãi cát)


	Nhận biết: 
	- Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận. 
- Giới thiệu tác giả, bài thơ, đoạn thơ.

- Nêu nội dung cảm hứng, nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật nổi bật... của bài thơ/đoạn thơ.

	
	
	Thông hiểu:
	- Thể hiện những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ: những tâm sự về con người và thời thế; nghệ thuật xây dựng hình ảnh, thể hiện cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ...

- Lí giải được một số đặc điểm của thơ trung đại được thể hiện trong bài thơ/đoạn thơ.

	
	
	Vận dụng 
	- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ.

- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ; vị trí, đóng góp của tác giả.

	
	
	Vận dụng cao
	- So sánh với các tác phẩm khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận; lời văn có hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.

	
	Nghị luận về một văn bản/
đoạn trích/
hình tượng trong văn tế trung đại: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
	Nhận biết: 
	- Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề nghị luận.
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích, hình tương.

 - Xác định được nội dung chính của đoạn trích, khái quát về hình tượng.

	
	
	Thông hiểu:
	- Thể hiện những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài văn tế theo yêu cầu của đề: tinh thần yêu nước thiết tha, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người nông dân nghĩa sĩ; sự kết hợp chất hiện thực và trữ tình, cách khắc hoạ hình tượng...

- Lí giải được một số đặc điểm của văn tế trung đại được thể hiện trong văn bản/đoạn trích/ hình tượng.

	
	
	Vận dụng 
	- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung,nghệ thuật của văn bản/ đoạn trích/ hình tượng.

- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của văn bản/đoạn trích, đóng góp của tác giả.

	
	
	Vận dụng cao
	- So sánh với các tác phẩm khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.

	
	Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi:

- Hai đứa trẻ (TL)

-Chữ người tử tù (NT)
- Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ của VTP )
- Chí Phèo (NC)
	Nhận biết: 
	- Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề nghị luận. - Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích.

- Nêu được cốt truyện, đề tài, chủ đề, nhân vật, các chi tiết, sự việc nổi bật của tác phẩm/đoạn trích.

	
	
	Thông hiểu:
	- Diễn giải về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm/đoạn trích theo yêu cầu của đề: giá trị hiện thực, tư tưởng nhân đạo, nghệ thuật trần thuật và xây dựng nhân vật, bút pháp hiện thực và lãng mạn...

- Lí giải được một số đặc điểm của truyện hiện đại Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 được thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

	
	
	Vận dụng 
	- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của đoạn trích/văn bản.

- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của đoạn trích/ văn bản, đóng góp của tác giả.

	
	
	Vận dụng cao
	- So sánh với các tác phẩm khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận; lời văn có hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.


